DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG CỬ BẦU VÀO BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH – NHIỆM KỲ (2017 – 2022) 

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH

	CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	ĐẢNG VIÊN
	NỮ
	DÂN TỘC
	TRÌNH ĐỘ

	
	
	
	
	
	
	
	Chính trị
	Học vấn
	Chuyên môn NV

	1
	CHÂU VĂN BẢO
	1974
	Trưởng Khoa Điện-Điện tử
	x
	
	Kinh
	Trung cấp
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Điện – Điện tử

	2
	LÂM VIẾT DŨNG
	1976
	Trưởng P. Thiết bị - Vật tư
	x
	
	Kinh
	Trung cấp
	Kỹ sư
	Kỹ thuật Điện – Điện tử

	3
	ĐINH VĂN  ĐỆ
	1974
	Phó Hiệu Trưởng
	x
	
	Kinh
	Trung cấp
	Thạc sĩ
	Chế tạo máy

	4
	NGÔ THANH ĐIỀN
	1979
	GV Khoa KHCB
	
	
	Kinh
	Sơ cấp
	Thạc sĩ
	Giáo dục Thể chất

	5
	NGUYỄN NGỌC  HIỆP
	1973
	Nhân viên Phòng CT Chính trị - HSSV
	x
	
	Kinh
	Sơ cấp
	Kỹ sư
	Cơ khí

	6
	LÊ QUANG  LIÊM
	1972
	Trưởng Phòng Quản trị - Dịch vụ
	x
	
	Kinh
	Trung cấp
	Kỹ sư
	Nhiệt Lạnh

	7
	PHAN ĐỨC LONG
	1974
	Nhân viên Phòng CT Chính trị - HSSV
	x
	
	Kinh
	Sơ cấp
	Kỹ sư
	KT Điện – Điện tử

	8
	ĐẶNG THỊ NHẬT MINH
	1967
	Ủy viên Thường vụ CĐCS
Trưởng Ban Nữ công
	x
	x
	Kinh
	Trung cấp
	Thạc sĩ
	Giáo dục học

	9
	NGUYỄN THỊ NHUẬN
	1979
	Phó Trưởng Phòng Tuyển sinh – Đào tạo
	x
	x
	Kinh
	Trung cấp
	Thạc sĩ
	Sinh học

	10
	PHẠM MINH NGHĨA
	1964
	Chủ tịch Công đoàn trường
	x
	
	Kinh
	Trung cấp
	Thạc sĩ
	Quản lý Giáo dục

	11
	ĐẶNG THÁI SƠN
	1984
	GV Khoa CN Động Lực
	
	
	Kinh
	Sơ cấp
	Thạc sĩ
	KT Ô tô – Máy kéo

	12
	TRẦN THỊ MINH THOA
	1983
	UVBCHCĐ - Nhân viên Phòng Kế hoạch – Tài chính
	
	x
	Kinh
	
	Trung cấp
	Kế toán

	13
	VÕ THỊ LỆ TRÂN
	1979
	Nhân viên Khoa CN Cơ khí
	
	x
	Kinh
	
	Cử nhân
	Kế toán
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                 DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG CỬ BẦU VÀO ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
                   TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH – NHIỆM KỲ (2017 – 2022)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH

	CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	ĐẢNG VIÊN
	NỮ
	DÂN TỘC
	TRÌNH ĐỘ

	
	
	
	
	
	
	
	Chính Trị
	Học vấn
	Chuyên môn NV

	1
	Dương Minh Chung
	1976
	Tổ trưởng CĐ K.CN Cơ khí
	
	
	Kinh
	Sơ cấp
	Thạc sĩ
	Cơ khí

	2
	Phan Đức Long
	1974
	Tổ trưởng Quản lý KTX – P.CTCT-HSSV
	x
	
	Kinh
	Sơ cấp
	Kỹ sư
	KT Điện – Điện tử

	3
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	1971
	Tổ trưởng CĐ K.KHCB
	
	x
	Kinh
	Sơ cấp
	Thạc sĩ
	Anh văn

	4
	Bốc Minh Trí
	1982
	GV K.CN Điện – Điện tử
	x
	
	Kinh
	Sơ cấp
	Thạc sĩ
	KT Điện – Điện tử
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[bookmark: _GoBack]DANH SÁCH ĐỀ CỬ BẦU ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI 
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TP. HỒ CHÍ MINH – NHIỆM KỲ 2018  – 2023

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH

	CHỨC VỤ 
	ĐẢNG VIÊN
	NỮ
	DÂN TỘC
	TRÌNH ĐỘ

	
	
	
	
	
	
	
	Chính trị
	Học vấn
	Chuyên môn NV

	1
	Phạm Minh Nghĩa
	1964
	Chủ tịch Công đoàn
	x
	
	Kinh
	Trung cấp
	Thạc sĩ
	Quản lý Giáo dục

	2
	Lê Xuân Thiện
	1965
	Phó Chủ tịch CĐ
- Chủ nhiệm UBKTCĐ
	
	
	Kinh
	Sơ cấp
	Kỹ sư
	Kỹ thuật Điện

	3
	Đặng Thị Nhật Minh
	1967
	Ủy viên Thường vụ CĐCS
-Trưởng Ban Nữ công
	x
	x
	Kinh
	Trung cấp
	Thạc sĩ
	Giáo dục học
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